
ChươngChương 44
MMẶẶT ĐƯT ĐƯỜỜNG ĐNG ĐẤẤT ĐT ĐÁÁ
GIA CGIA CỐỐ CKD VÔ CƠ CKD VÔ CƠ



NhNhữữngng nnộộii dungdung chchíínhnh::
1. 1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung
2. 2. MMặặtt đưđườờngng CPĐDCPĐD giagia ccốố ximăngximăng
3. 3. MMặặtt đưđườờngng ĐDĐD ththấấmm nhnhậậpp VXMVXM
4. 4. MMặặtt đưđườờngng ccáátt giagia ccốố ximăngximăng
5. 5. MMặặtt đưđườờngng đđấấtt giagia ccốố vôivôi



4.1. 4.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung
1. 1. KhKhááii niniệệmm::
-- VVậậtt liliệệuu: : ccốốtt liliệệuu chchíínhnh llàà đđấấtt, , đđáá dămdăm

tiêutiêu chuchuẩẩnn, , đđáá dămdăm ccấấpp phphốốii; ; CKDCKD
vôvô cơcơ thôngthông thưthườờngng llàà vôivôi & & XMXM..

-- NguyênNguyên lýlý ssửử ddụụngng VLVL: : 
. . ““CCấấpp phphốốii””
. . ““ĐĐáá chchèènn đđáá ““
. . ““ĐĐấấtt giagia ccốố””



-- CCấấuu trtrúúcc vvậậtt liliệệuu: : ““KKếếtt tinhtinh““ hohoặặcc
““ĐôngĐông ttụụ““..

-- HHììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ: : nhnhờờ CKDCKD
thuthuỷỷ hohoáá & & đôngđông ttụụ hohoặặcc kkếếtt tinhtinh
liênliên kkếếtt ccốốtt liliệệuu mmộộtt khkhốốii vvữữngng
chchắắcc ccóó cưcườờngng đđộộ caocao, , ccóó khkhảả
năngnăng chchịịuu nnéénn vvàà chchịịuu kkééoo khikhi
uuốốnn. . 



2. 2. ĐĐặặcc điđiểểmm chungchung::
-- LoLoạạii mmặặtt đưđườờngng: : ccóó ttíínhnh totoàànn khkhốốii..
-- CưCườờngng đđộộ caocao: : ccóó cưcườờngng đđộộ chchịịuu

nnéénn caocao, , ccóó khkhảả năngnăng chchịịuu kkééoo khikhi
uuốốnn..

-- ổổnn đđịịnhnh nưnướớcc & & nhinhiệệtt: : cưcườờngng đđộộ
hhầầuu nhưnhư khôngkhông gigiảảmm khikhi đđộộ ẩẩmm & & 
nhinhiệệtt đđộộ mmặặtt đưđườờngng thaythay đđổổii..



-- TTíínhnh dòndòn caocao: : chchịịuu ttảảii trtrọọngng đđộộngng
rrấấtt kkéémm, , ddễễ bbịị gãygãy vvỡỡ khikhi chchịịuu ttáácc
ddụụngng xungxung kkííchch ccủủaa bbáánhnh xexe hohoạạtt
ttảảii..

-- KhKhốốngng chchếế ththờờii giangian thithi côngcông: : ttừừ 2 2 
÷÷ 4 4 gigiờờ..

-- BBảảoo dưdưỡỡngng lâulâu: : SauSau khikhi thithi côngcông
phphảảii ccóó ththờờii giangian bbảảoo dưdưỡỡngng mmặặtt
đưđườờngng mmớớii hhììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ..



4.2. 4.2. MMặặtt đưđườờngng CPĐDCPĐD GCXMGCXM
1. 1. KhKhááii niniệệmm -- phânphân loloạạii::
-- NguyênNguyên lýlý ssửử ddụụngng VLVL: : ““ CCấấpp phphốốii””
-- VVậậtt liliệệuu: : CCấấpp phphốốii đđáá dămdăm hohoặặcc cucuộộii ssỏỏii

((nghinghiềềnn hohoặặcc khôngkhông nghinghiềềnn) ) ccóó ccấấuu trtrúúcc
ththàànhnh phphầầnn hhạạtt theotheo nguyênnguyên lýlý ccấấpp phphốốii
chchặặtt, , liênliên ttụụcc đemđem trtrộộnn vvớớii xixi măngmăng theotheo
mmộộtt ttỷỷ llệệ nhnhấấtt đđịịnhnh rrồồii lulu llèènn chchặặtt ởở đđộộ ẩẩmm
ttốốtt nhnhấấtt trưtrướớcc khikhi xixi măngmăng ninhninh kkếếtt..



-- HHììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ: : nhnhờờ xixi
măngmăng thuthuỷỷ hohoáá & & kkếếtt tinhtinh liênliên
kkếếtt ccốốtt liliệệuu mmộộtt khkhốốii vvữữngng chchắắcc
ccóó cưcườờngng đđộộ caocao, , ccóó khkhảả năngnăng
chchịịuu nnéénn vvàà chchịịuu kkééoo khikhi uuốốnn. . 



-- PhânPhân loloạạii: : CCóó 2 2 loloạạii DmaxDmax38,1 38,1 vvàà
DmaxDmax25. 25. 
CCóó ththểể phânphân loloạạii theotheo hhààmm lưlượợngng
XMXM giagia ccốố (3 (3 -- 6 %).6 %).



-- LoLoạạii mmặặtt đưđườờngng: : ccấấpp caocao AA2, 2, kkếếtt
ccấấuu chchặặtt kkíínn, , đđộộ rrỗỗngng nhnhỏỏ..

-- TênTên ggọọii khkháácc: : BTXMBTXM kinhkinh ttếế, , 
BTXMBTXM đđầầmm lănlăn, , BTXMBTXM llèènn chchặặtt
bbằằngng lulu . . .. . .



2. 2. ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm::
2.1. 2.1. ƯuƯu điđiểểmm::
-- CưCườờngng đđộộ rrấấtt caocao ((EđhEđh = = 9000 9000 ÷÷

1100011000 daNdaN//cmcm22), ), ccóó khkhảả năngnăng chchịịuu kkééoo
khikhi uuốốnn,, rrấấtt ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt & & nưnướớc.c.

-- SSửử ddụụngng đưđượợcc ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu đđịịaa
phươngphương..

-- GiGiáá ththàànhnh rrẻẻ, , lưlượợngng XMXM ssửử ddụụngng chocho
11mm33 vvậậtt liliệệuu rrấấtt nhnhỏỏ (70 (70 ÷÷ 120120kgkg//mm33).).



-- CCóó ththểể cơcơ gigiớớii hohoáá totoàànn bbộộ khâukhâu thithi
côngcông..

-- ĐĐộộ bbằằngng phphẳẳngng caocao hơnhơn mmặặtt đưđườờngng
BTXMBTXM,, khôngkhông phphảảii bbốố trtríí ccáácc khekhe
bibiếếnn ddạạngng,, đđộộ nhnháámm ccủủaa mmặặtt đưđườờngng
caocao & & íítt thaythay đđổổii khikhi bbịị ẩẩmm ưướớtt..



2.22.2. . NhưNhượợcc điđiểểmm::
-- ChChịịuu ttảảii trtrọọngng đđộộngng kkéémm..
-- YêuYêu ccầầuu phphảảii ccóó thithiếếtt bbịị thithi côngcông

chuyênchuyên ddụụngng ((thithiếếtt bbịị trtrộộnn, , rrảảii).).
-- KhKhốốngng chchếế ththờờii giangian thithi côngcông ((khôngkhông

ququáá 2 2 gigiờờ))..
-- KhôngKhông thôngthông xexe đưđượợcc ngayngay sausau khikhi thithi

côngcông..



4. 4. PhPhạạmm vivi ssửử ddụụngng::
((theotheo 22 22 TCNTCN 245 245 -- 9988))
-- MMóóngng trêntrên -- mmóóngng dưdướớii mmặặtt đưđườờngng

ccấấpp AA1.1.
-- LLớớpp mmặặtt ccủủaa mmặặtt đưđườờngng AA2 (2 (phphảảii

ccấấuu ttạạoo llớớpp lláángng nhưnhưạạ).).
-- LoLoạạii DmaxDmax 38,1 38,1 chchỉỉ llààmm llớớpp mmóóngng

dưdướới.i.
-- LLớớpp mmóóngng mmặặtt đưđườờngng BTXMBTXM..



55. . CCấấuu ttạạoo mmặặtt đưđườờngng::
-- ChiChiềềuu ddààyy llớớpp VLVL:: ttốốii đađa 2525cmcm ((rrảảii & & lulu 1 1 

llớớpp),), ttốốii thithiểểuu 1010cmcm..
-- ĐĐộộ ddốốcc ngangngang mmặặtt đưđườờngng : 2: 2÷÷3% 3% 
-- LLàà loloạạii mmặặtt đưđườờngng ccấấpp caocao nênnên khôngkhông đđặặtt trtrựựcc

titiếếpp trêntrên nnềềnn đưđườờngng..
-- KhôngKhông nênnên ddùùngng ởở ccáácc đođoạạnn đưđườờngng ccóó khkhảả

năngnăng llúúnn nhinhiềềuu. . 
-- NênNên ssửử ddụụngng chchấấtt phphụụ giagia llààmm chchậậmm ninhninh kkếếtt

đđểể ttạạoo thuthuậậnn llợợii chocho viviệệcc thithi côngcông..
-- NênNên ddùùngng llààmm llớớpp mmóóngng chocho ccáácc đođoạạnn tuytuyếếnn

ccóó mmựựcc nưnướớcc ngngầầmm, , nưnướớcc mmặặtt caocao..



6. 6. YêuYêu ccầầuu vvậậtt liliệệuu::
6.1. 6.1. ĐĐáá dămdăm::
-- ThThàànhnh phphầầnn hhạạtt: : 

KÝch cì lç sμng vu«ng 
(mm)

Tû lÖ % lät qua sμng

Dmax = 38,1mm Dmax = 25mm

38,1 100

25,0 70 - 100 100

19,0 60 - 85 80 - 100

9,5 39 - 65 55 - 85

4,75 27 - 49 36 - 70

2,0 20 - 40 23 - 53

0,425 9 - 23 10 - 30

0,075 2 - 10 4 - 12



CCấấp php phốối tham khi tham khảảo co củủa via việện BT Hoa Kn BT Hoa Kỳỳ (ACI)(ACI)

Sieve Size Percent Passing

Inch Millimeter Minimum Maximum

3/4" 19.000 100 100

1/2" 12.500 70 90

3/8” 9.500 60 85

#4 4.750 40 60

#8 2.360 35 55

#16 1.180 20 40

#30 0.600 15 35

#50 0.300 8 20

#100 0.150 6 18

#200 0.075 2 8



-- ĐĐộộ haohao mònmòn LL..AA : : nhnhỏỏ hơnhơn 35%35%,, mmóóngng
dưdướớii LL..AA nhnhỏỏ hơnhơn 40%.40%.

-- ĐươngĐương lưlượợngng ccáátt EE..SS : : llớớnn hơnhơn 30.30.
-- HHààmm lưlượợngng hưhưũũ cơcơ : : nhnhỏỏ hơnhơn 0.3%.0.3%.
-- HHààmm lưlượợngng hhạạtt ddẹẹtt : : nhnhỏỏ hơnhơn 10%.10%.
-- LLààmm mmóóngng trêntrên bbắắtt bubuộộcc phphảảii nghinghiềềnn vvỡỡ

hhạạtt..
-- IPIP ccủủaa loloạạii hhạạtt nhnhỏỏ ≈≈ 00



6.2. 6.2. XimăngXimăng::
-- DDùùngng ccáácc loloạạii xixi măngmăng PoPoóócc--lănglăng

thôngthông thưthườờngng ccóó ccáácc đđặặcc trưngtrưng
kkỹỹ thuthuậậtt phphùù hhợợpp ccáácc quyquy đđịịnhnh ởở
TiêuTiêu chuchuẩẩnn ViViệệtt NamNam hihiệệnn hhàànhnh..



-- KhôngKhông nênnên ddùùngng xixi măngmăng mmáácc caocao
ccóó cưcườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ởở tutuổổii 28 28 
ngngààyy llớớnn hơnhơn 400 400 daNdaN//cmcm22 hohoặặcc
nhnhỏỏ hơnhơn 300 300 daNdaN//cmcm22..

-- LưLượợngng xixi măngmăng ttốốii thithiểểuu ddùùngng đđểể
giagia ccốố llàà 3% 3% ttíínhnh theotheo khkhốốii lưlượợngng
hhỗỗnn hhợợpp ccốốtt liliệệuu khôkhô; ; ttốốii đađa 6%. 6%. 



6.3. 6.3. NưNướớcc::

-- KhôngKhông ccóó vváángng ddầầuu hohoặặcc vváángng mmỡỡ..

-- KhôngKhông ccóó mmààuu..

-- LưLượợngng ttạạpp chchấấtt hhữữuu cơcơ khôngkhông vưvượợtt
ququáá 1515mgmg//ll..
-- CCóó đđộộ pHpH khôngkhông nhnhỏỏ hơnhơn 4 4 vvàà khôngkhông
llớớnn hơnhơn 12,5.12,5.



-- LưLượợngng mumuốốii hòahòa tantan khôngkhông llớớnn
hơnhơn 20002000mgmg//ll..
-- LưLượợngng ionion SulfatSulfat khôngkhông llớớnn hơnhơn
600600mgmg//ll..
-- LưLượợngng ionion CloClo khôngkhông llớớnn hơnhơn
350350mgmg//ll..
-- LưLượợngng ccặặnn khôngkhông tantan khôngkhông llớớnn
hơnhơn 200200mgmg//ll..



6.4. 6.4. HHỗỗnn hhợợpp CPĐDCPĐD giagia ccốố XMXM::
-- MMẫẫuu nnéénn hhììnhnh trtrụụ ccóó đưđườờngng kkíínhnh 152152mmmm, , caocao 117117mmmm vvàà
đưđượợcc ttạạoo mmẫẫuu ởở đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt vvớớii dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn
nhnhấấtt theotheo phươngphương phpháápp đđầầmm nnéénn AASHTOAASHTO TT180180--DD. . MMẫẫuu
đưđượợcc bbảảoo dưdưỡỡngng ẩẩmm 21 21 ngngààyy vvàà 7 7 ngngààyy ngâmngâm nưnướớcc rrồồii
đemđem nnéénn vvớớii đđộộ giagia ttảảii khikhi nnéénn llàà (6 (6 ±± 1) 1) daNdaN//cmcm22//secsec vvàà
ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ éépp chchẻẻ theotheo 2222TCNTCN 7373--84.84.

VÞ trÝ líp kÕt cÊu ®¸
(sái, cuéi) gia cè xi 

m¨ng

C−êng ®é giíi h¹n yªu cÇu (daN/cm2)

ChÞu nÐn (sau 28 ngμy tuæi) ChÞu Ðp chÎ (sau 28 ngμy tuæi)

Líp mãng trªn cña tÇng mÆt 
bª t«ng nhùa vμ líp mÆt cã 
l¸ng nhùa nãi ë ®iÓm 1,3

≥ 40 ≥ 4,5

C¸c tr−êng hîp kh¸c ≥ 20 ≥ 2,5



7. 7. TrTrììnhnh ttựự thithi côngcông::
1.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờng.ng.
2. 2. LLààmm llớớpp mmóóngng hohoặặcc xxửử lýlý mmặặtt
đưđườờngng ccũũ ((nnếếuu ccóó).).

3. 3. ChuChuẩẩnn bbịị ccấấpp phphốối.i.
4. 4. ThiThi côngcông đođoạạnn ththửử nghinghiệệm.m.
5. 5. VVậậnn chuychuyểểnn ccấấpp phphốốii đđếếnn hihiệệnn

trưtrườờng.ng.



6. 6. SanSan rrảảii ccấấpp phphốối.i.
7. 7. LuLu llèènn sơsơ bbộộ ccấấpp phphốối.i.
8. 8. LuLu llèènn chchặặtt ccấấpp phphốốii ((lulu rungrung

hohoặặcc lulu bbáánhnh llốốpp).).

9. 9. LuLu llèènn hohoàànn thithiệệnn ccấấpp phphốối.i.
10. 10. HoHoàànn thithiệệnn & & bbảảoo dưdưỡỡng.ng.



8. 8. KKỹỹ thuthuậậtt thithi côngcông::
8.1.8.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờngng:: phphảảii
đđúúngng kkííchch thưthướớcc hhììnhnh hhọọcc
((chichiềềuu rrộộngng, , chichiềềuu sâusâu), ), đđúúngng
caocao đđộộ, , đđộộ ddốốcc ngangngang -- ddốốcc ddọọcc, , 
chchặặtt bbằằngng phphẳẳngng..



8.2. 8.2. LLààmm llớớpp mmóóngng hohoặặcc xxửử lýlý
mmặặtt đưđườờngng ccũũ ((nnếếuu ccóó):): llớớpp
mmóóngng phphảảii đưđượợcc thithi côngcông
đđúúngng quyquy trtrììnhnh & & phphảảii đưđượợcc
nghinghiệệmm thuthu trưtrướớcc khikhi llààmm
llớớpp CPĐD GCXMCPĐD GCXM. . 



NNếếuu llớớpp mmóóngng llàà mmặặtt đưđườờngng ccũũ
bbằằngng phphẳẳngng đđủủ cưcườờngng đđộộ phphảảii
llààmm ssạạchch mmặặtt đưđườờngng; ; nnếếuu mmặặtt
đưđườờngng ccũũ rrờờii rrạạcc, , nhinhiềềuu ổổ ggàà
phphảảii titiếếnn hhàànhnh vváá ổổ ggàà, , llààmm
phphẳẳngng, , lulu llèènn llạạii trưtrướớcc khikhi thithi
côngcông llớớpp ccấấpp phphốốii. . PhPhảảii tưtướớii
đđẫẫmm nưnướớcc llớớpp mmóóngng trưtrướớcc khikhi
rrảảii ccấấpp phphốối ĐD GCXMi ĐD GCXM..



TưTướớii đđẫẫmm nưnướớcc llààm m ẩẩm mm móóngng



8.3. 8.3. ChuChuẩẩnn bbịị ccấấpp phphốốii::
-- CCấấpp phphốốii phphảảii đưđượợcc giagia côngcông

& & ttậậpp kkếếtt ttạạii ccáácc bãibãi chchứứaa
vvậậtt liliệệuu..

-- PhPhảảii ththíí nghinghiệệmm ccấấpp phphốốii đđạạtt
ccáácc chchỉỉ tiêutiêu cơcơ lýlý quyquy đđịịnhnh, , 
đđúúcc ccáácc ttổổ mmẫẫuu đđểể xxáácc đđịịnhnh
đđúúngng hhààmm lưlượợngng XMXM giagia ccốố..



Cấp phối đá dăm được chuẩn bị trước



-- HHỗỗnn hhợợpp CPĐDCPĐD GCXMGCXM phphảảii
trtrộộnn ttạạii ccáácc trtrạạmm trtrộộnn cưcưỡỡngng
bbứứcc..

-- CCáácc saisai ssốố chocho phphéépp trongtrong ququáá
trtrììnhnh trtrộộnn đđốốii vvớớii ccốốtt liliệệuu llàà ±±
2%, 2%, vvớớii xixi măngmăng llàà ±± 0,5% 0,5% vvàà
vvớớii nưnướớcc llàà ±± 1% 1% theotheo khkhốốii
lưlượợngng ccủủaa mmỗỗii loloạạii đđóó. . PhPhảảii
kikiểểmm tratra ttíínhnh chchíínhnh xxáácc ccủủaa ccáácc
thithiếếtt bbịị câncân đongđong. . 





Một trạm trộn CPĐD GCXM hiện đại



Một trạm trộn CPĐD GCXM hiện đại



-- CCứứ 500500TT vvậậtt liliệệuu kikiểểmm tratra ththàànhnh
phphầầnn hhạạtt, , hhààmm lưlượợngng hhữữuu cơcơ, , 
EE..SS mmộộtt llầầnn;; ccứứ 20002000TT kikiểểmm tratra
LL..AA..

-- PhPhảảii kikiểểmm tratra đđộộ ẩẩmm ccấấpp phphốốii
hhààngng ngngààyy đđểể điđiềềuu chchỉỉnhnh lưlượợngng
nưnướớcc trtrộộnn phphùù hhợợpp, , đđảảmm bbảảoo ccấấpp
phphốốii đđúúngng đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt..



-- ĐưĐườờngng vvậậnn chuychuyểểnn & & 
thithiếếtt bbịị vvậậnn chuychuyểểnn phphảảii
đđảảmm bbảảoo saosao chocho ththờờii
giangian trtrộộnn, , chuyênchuyên chchởở, , rrảảii
vvàà đđầầmm nnéénn chchỉỉ trongtrong
vòngvòng 120 120 phphúútt..



8.4. 8.4. ThiThi côngcông đođoạạnn ththửử nghinghiệệmm::

-- ĐoĐoạạnn ththửử nghinghiệệmm ddààii 100100mm..

-- TTừừ ssốố liliệệuu ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh
dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt & & đđộộ ẩẩmm ttốốtt
nhnhấấtt ccủủaa CPĐDCPĐD GCXMGCXM ((ththíí nghinghiệệmm
AASHTOAASHTO TT180180--DD).).



-- ThiThiếếtt kkếế đođoạạnn đđầầmm nnéénn ththửử nghinghiệệmm, , trtrììnhnh
TVGSTVGS & & CĐTCĐT..

-- ThiThi côngcông đođoạạnn ththửử nghinghiệệmm theotheo hhồồ sơsơ đãđã
đưđượợcc duyduyệệtt; ; GhiGhi chchéépp ssốố liliệệuu trongtrong ququáá trtrììnhnh
thithi côngcông ththửử nghinghiệệmm, , ttíínhnh totoáánn xxáácc đđịịnhnh chchíínhnh
xxáácc côngcông nghnghệệ thithi côngcông ththửử nghinghiệệmm trưtrướớcc khikhi
titiếếnn hhàànhnh thithi côngcông đđạạii trtràà nhưnhư: : ththờờii giangian vvậậnn
chuychuyểểnn; ; ththờờii giangian kkếếtt ththúúcc lulu llèènn; ; đđộộ ẩẩmm vvậậtt
liliệệuu; ; hhệệ ssốố rrảảii, , côngcông nghnghệệ lulu llèènn . . .. . .

-- KhoanKhoan llấấyy mmẫẫuu xxáácc đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ ccủủaa
CPĐDCPĐD GCXMGCXM..



8.5. 8.5. VVậậnn chuychuyểểnn vvậậtt liliệệuu::
-- DDùùngng ôô tôtô ttựự đđổổ hohoặặcc xexe chuyênchuyên
ddụụngng ccóó bbạạtt phphủủ ththùùngng xexe đđểể chuyênchuyên
chchởở hhỗỗnn hhợợpp ..
-- KhKhốốii lưlượợngng ccấấpp phphốốii phphảảii đưđượợcc ttíínhnh
totoáánn đđầầyy đđủủ vvớớii hhệệ ssốố rrảảii xxấấpp xxỉỉ 1,25 1,25 
((xxáácc đđịịnhnh chchíínhnh xxáácc ởở đođoạạnn ththửử
nghinghiệệmm)). . 
-- CCấấpp phphốốii đđổổ trtrựựcc titiếếpp vvààoo phphễễuu
chchứứaa mmááyy rrảảii. . 



-- CCứứ 1000 1000 ttấấnn hhỗỗnn hhợợpp llấấyy mmẫẫuu
ngayngay ttạạii phphễễuu trtrúútt ởở trtrạạmm trtrộộnn đđểể
đđúúcc mmẫẫuu vvàà ththíí nghinghiệệmm ccáácc chchỉỉ
tiêutiêu cơcơ lýlý: 01 : 01 ttổổ mmẫẫuu xxáácc đđịịnhnh
cưcườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn, 01 , 01 ttổổ mmẫẫuu xxáácc
đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ chchịịuu éépp chchẻẻ..



Ô tô tÔ tô tựự đ đổổ vvậận chuyn chuyểển vn vàà đđổổ trtrựực tic tiếếp CPĐD p CPĐD 
GCXM vGCXM vàào pho phễễu chu chứứa ca củủa ma mááy ry rảải thông i thông 

thưthườờngng



8.6. 8.6. RRảảii ccấấpp phphốốii::
-- CCóó ththểể ddùùng mng mááy ry rảải thông thưi thông thườờngng, , 

mmááy chuyy chuyểển hn hỗỗn hn hợợp kp kếết ht hợợp vp vớới mi mááy y 
rrảải.i.

-- PhPhảải li lààm vm váán khuôn 2 phn khuôn 2 phíía ca củủa va vệệt t 
rrảải.i.

-- ThưThườờngng xuyênxuyên kikiểểmm tratra đđộộ ẩẩmm hhỗỗnn hhợợpp
trưtrướớcc khikhi rrảảii..

-- PhPhảảii đđảảmm bbảảoo chichiềềuu ddààyy, , đđộộ bbằằngng
phphẳẳngng & & đđộộ ddốốcc ngangngang thithiếếtt kkếế..



DDùùng mng mááy chuyy chuyểển đn đểể cung ccung cấấp VL cho mp VL cho mááy ry rảảii





-- ThưThườờngng xuyênxuyên kikiểểmm tratra chichiềềuu ddààyy
rrảảii; ; kikiểểmm tratra đđộộ ddốốcc bbằằngng thưthướớcc đođo
đđộộ ddốốcc hohoặặcc mmááyy thuthuỷỷ bbììnhnh. . 

-- NNếếuu phpháátt hihiệệnn hhỗỗnn hhợợpp rrảảii phânphân
ttầầngng phphảảii loloạạii bbỏỏ thaythay bbằằngng hhỗỗnn
hhợợpp ttốốtt..

-- PhPhảảii xxửử lýlý ttốốtt ccáácc mmốốii nnốốii: : xxááoo xxớớii
trongtrong phphạạmm vivi 6060cmcm trtrộộnn thêmthêm
50% 50% hhỗỗnn hhợợpp mmớớii..



8.7. 8.7. LuLu llèènn::
-- ĐĐộộ ẩẩmm lulu llèènn xxấấpp xxỉỉ WoWo ((saisai ssốố llàà

--1%)1%). . 
-- TTốốii đađa 3030phph sausau khikhi rrảảii phphảảii lulu llèènn

mmặặtt đưđườờngng..
-- KKếếtt ththúúcc 1 1 lưlượợtt lulu nhnhẹẹ đđầầuu tiêntiên

phphảảii titiếếnn hhàànhnh côngcông ttáácc bbùù phphụụ. . 
ChChỉỉ ggạạtt ccáácc chchỗỗ llồồii, , khôngkhông bbùù ccáácc
chchỗỗ lõmlõm; ; vvậậtt liliệệuu ththừừaa phphảảii bbỏỏ điđi..



-- KKếếtt ththúúcc 33÷÷44 lưlượợtt lulu nhnhẹẹ phphảảii kkếếtt ththúúcc
côngcông ttáácc bbùù phphụụ & & titiếếnn hhàànhnh kikiểểmm tratra
đđộộ ddốốcc, , đđộộ bbằằngng phphẳẳngng..

-- QuQuáá trtrììnhnh lulu nnặặngng titiếếpp theotheo ttốốtt nhnhấấtt
ddùùngng lulu rungrung ccóó MM//LL ≥≥ 20 20 ÷÷ 3030, , lulu 6 6 ÷÷
10 10 ll//đđ..

-- ccóó ththểể ddùùngng lulu bbáánhnh llốốpp, , lulu 15 15 ÷÷ 20 20 ll//đđ..
-- KKếếtt ththúúcc giaigiai đođoạạnn lulu llèènn chchặặtt phphảảii kikiểểmm

tratra ngayngay đđộộ chchặặtt bbằằngng PPPP rróótt ccáátt. . NNếếuu
KK < 1 < 1 phphảảii titiếếpp ttụụcc lulu llèènn ngayngay..



Lu lLu lèèn CPĐD bn CPĐD bằằng lu rung rng lu rung rấất hit hiệệu quu quảả



-- CCứứ 1 1 đođoạạnn thithi côngcông hohoặặcc 800800mm22

kikiểểmm tratra đđộộ chchặặtt 1 1 llầầnn..
-- TiTiếếpp ttụụcc lulu llèènn hohoàànn thithiệệnn bbềề

mmặặtt bbằằngng lulu nnặặngng bbáánhnh ccứứngng..
-- PhPhảảii kkếếtt ththúúcc lulu llèènn sausau 120 120 

phphúútt kkểể ttừừ khikhi trtrộộnn ẩẩmm hhỗỗnn
hhợợpp..



8.8. 8.8. HoHoàànn thithiệệnn & & bbảảoo dưdưỡỡngng ::
-- SauSau 4 4 gigiờờ (2 (2 gigiờờ nnếếuu nnắắngng toto) ) bbảảoo

dưdưỡỡngng ccấấpp phphốốii trongtrong 7 7 ngngààyy bbằằngng 1 1 
trongtrong 2 2 ccááchch::
+ + TưTướớii nhnhũũ tươngtương vvớớii khkhốốii lưlượợngng 0,8 0,8 --

1,0 1,0 kgkg//mm22 phphủủ kkíínn đđềềuu vvàà ququéétt nhnhũũ
tươngtương kkíínn ccảả ccáácc bbờờ vvááchch chchỗỗ nnốốii
titiếếpp ddọọcc vvàà ngangngang;;

+ + PhPhủủ kkíínn 55cmcm ccáátt trêntrên bbềề mmặặtt llớớpp vvàà
tưtướớii nưnướớcc gigiữữ chocho ccáátt ẩẩmm liênliên ttụụcc. . 



SSửử ddụụng vng vậật lit liệệu tu tạạo mo mààng đng đểể bbảảo dưo dưỡỡngng



-- SauSau ttốốii thithiểểuu 7 7 ngngààyy mmớớii thithi côngcông
llớớpp ááoo đưđườờngng trêntrên ((nnếếuu ccóó).).

-- SauSau ttốốii thithiểểuu 14 14 ngngààyy mmớớii chocho
thôngthông xexe hhạạnn chchếế..

-- ThuThu gomgom ccáátt, , vvậậtt liliệệuu rơirơi vãivãi, , 
hohoàànn thithiệệnn bbềề mmặặtt llớớpp ccấấpp phphốốii
& & llềề đưđườờngng, , nnạạoo vvéétt rãnhrãnh biênbiên..



9. 9. KiKiểểmm tratra--nghinghiệệmm thuthu::
9.1. 9.1. NNộộii dungdung kikiểểmm tratra::

-- ChiChiềềuu rrộộngng mmặặtt đưđườờngng, , đđộộ
bbằằngng phphẳẳngng, , đđộộ ddốốcc ngangngang: : kikiểểmm
tratra 5 5 mmặặtt ccắắtt ngangngang trongtrong 11kmkm..



-- ChiChiềềuu ddààyy mmặặtt đưđườờngng, , đđộộ chchặặtt, , 
cưcườờngng đđộộ: 500: 500mm ddààii khoankhoan 3 3 
mmẫẫuu ngngẫẫuu nhiênnhiên..

-- CaoCao đđộộ kikiểểmm tratra bbằằngng mmááyy
thuthuỷỷ bbììnhnh..

-- CưCườờngng đđộộ mmặặtt đưđườờngng: : kikiểểmm tratra
bbằằngng phươngphương phpháápp éépp ttĩĩnhnh. . 



9.2. 9.2. CCáácc saisai ssốố chocho phphéépp::
-- ChiChiềềuu rrộộngng mmặặtt đưđườờngng :  :  ±± 1010cmcm..
-- ChiChiềềuu ddààyy mmặặtt đưđườờngng: : ±± 5% .5% .
-- CaoCao đđộộ mmặặtt đưđườờngng: : -- 1.01.0cmcm; ; 
+ 0,5+ 0,5cmcm;;
-- ĐĐộộ ddốốcc ngangngang mmặặtt đưđườờngng vvàà llềề
đưđườờngng : : khôngkhông ququáá ±± 0.5%0.5%



-- ĐĐộộ bbằằngng phphẳẳngng ththửử bbằằngng thưthướớcc 33mm : : 
khôngkhông ququáá 55mmmm..
-- ĐĐộộ chchặặtt: : ccụụcc bbộộ --1% 1% nhưngnhưng trungtrung
bbììnhnh trêntrên 11kmkm > 1,0> 1,0..
-- CưCườờngng đđộộ: : ccụụcc bbộộ --5% 5% nhưngnhưng trungtrung
bbììnhnh trêntrên 11kmkm phphảảii khôngkhông nhnhỏỏ hơnhơn
cưcườờngng đđộộ yêuyêu ccầầuu..
-- MôMô đuynđuyn đđàànn hhồồii mmặặtt đưđườờngng: : 
EE ththựựcc ttếế ≥≥ EE thithiếếtt kkếế



4.3. 4.3. MMặặtt đưđườờngng đđáá dămdăm ththấấmm nhnhậậpp
vvữữaa XMXM

1. 1. KhKhááii niniệệmm -- phânphân loloạạii::
-- NguyênNguyên lýlý ssửử ddụụngng VLVL: : ““ĐĐáá chchèènn đđá”á”
-- VVậậtt liliệệuu : : đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn ddùùngng đđáá dămdăm tiêutiêu

chuchuẩẩnn 4040xx60, 60, ccóó ththểể ssửử ddụụngng đđáá dămdăm
chchèènn 2020xx4040.. VVữữaa xixi măngmăng ccáátt đưđượợcc trtrộộnn
& & rrảảii theotheo phươngphương phpháápp khôkhô hohoặặcc ưướớtt..



-- HHììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ: : nhnhờờ llựựcc mama
ssáátt vvàà chchèèn mn móócc gigiữữaa ccáácc viênviên đđáá
& & llựựcc ddíínhnh dodo vvữữaa xixi măngmăng -- ccáátt
kkếếtt tinhtinh ttạạoo nênnên..

VVữữaa XMCXMC vvừừaa ccóó ttáácc ddụụngng llàà chchấấtt
liênliên kkếếtt, , vvừừaa ccóó ttáácc ddụụngng llấấpp đđầầyy
llỗỗ rrỗỗngng..



-- PhânPhân loloạạii: : theotheo ssốố llớớpp đđáá rrảảii ccóó
mmặặtt đưđườờngng ththấấmm nhnhậậpp vvữữaa & & mmặặtt
đưđườờngng đđáá dămdăm kkẹẹpp vvữữaa XMCXMC; ; 
theotheo loloạạii vvữữaa ththấấmm nhnhậậpp mmàà ccóó
phươngphương phpháápp khôkhô & & phươngphương phpháápp
ưướớtt..

-- LoLoạạii mmặặtt đưđườờngng: : ccấấpp caocao AA2.2.



2. 2. ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm::
2.1. 2.1. ƯuƯu điđiểểmm::
-- CưCườờngng đđộộ caocao ((EđhEđh = = 50005000÷÷70007000

daNdaN//cmcm22), ), ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt & & nưnướớcc..
-- SSửử ddụụngng đưđượợcc ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu đđịịaa

phươngphương,, ccóó ththểể giagia côngcông đđáá bbằằngng phươngphương
phpháápp ththủủ côngcông..

-- ThiThi côngcông rrấấtt đơnđơn gigiảảnn,, khôngkhông yêuyêu ccầầuu
ccáácc thithiếếtt bbịị chuyênchuyên ddùùngng..

-- GiGiáá ththàànhnh khôngkhông caocao..



2.22.2. . NhưNhượợcc điđiểểmm::
-- ChChịịuu ttảảii trtrọọngng đđộộngng kkéémm..
-- KhôngKhông thôngthông xexe đưđượợcc ngayngay sausau khikhi

thithi côngcông..
-- CưCườờngng đđộộ phphụụ thuthuộộcc rrấấtt nhinhiềềuu vvààoo

chchấấtt lưlượợngng khâukhâu thithi côngcông,, đđặặcc bibiệệtt
llàà côngcông ttáácc trtrộộnn & & tưtướớii vvữữaa XMCXMC..



4. 4. PhPhạạmm vivi ssửử ddụụngng::
-- MMóóngng trêntrên -- mmóóngng dưdướớii mmặặtt
đưđườờngng ccấấpp AA11..

-- LLớớpp mmặặtt ccủủaa mmặặtt đưđườờngng AA22 ((phphảảii
ccấấuu ttạạoo llớớpp lláángng nhưnhưạạ ).).



55. . CCấấuu ttạạoo mmặặtt đưđườờngng::
-- ChiChiềềuu ddààyy llớớpp:: 88÷÷1212cmcm ((ththấấmm nhnhậậpp

vvữữaa),), 15 15 ÷÷ 1818cmcm ((kkẹẹpp vvữữaa).).

-- ĐĐộộ ddốốcc ngangngang mmặặtt đưđườờngng:: 22÷÷3%.3%.

-- LLàà loloạạii mmặặtt đưđườờngng ccấấpp caocao nênnên
khôngkhông đđặặtt trtrựựcc titiếếpp trêntrên nnềềnn đưđườờngng..

-- khôngkhông nênnên ddùùngng ởở ccáácc đođoạạnn đưđườờngng ccóó
khkhảả năngnăng llúúnn nhinhiềềuu..



6. 6. TT..ttựự thithi côngcông theotheo PPPP tưtướớii vvữữaa::
1.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờng.ng.
2. 2. LLààmm llớớpp mmóóngng hohoặặcc xxửử lýlý mmặặtt
đưđườờngng ccũũ ((nnếếuu ccóó).).

3. 3. LLààmm hhệệ ththốốngng thothoáátt nưnướớcc mmặặtt
đưđườờng.ng.

4. 4. VVậậnn chuychuyểểnn vvậậtt liliệệuu đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn
& & đđáá chchèèn.n.



55. . RRảảii đđáá dămdăm cơcơ bbảản.n.
6. 6. LuLu llèènn sơsơ bbộộ đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn + + bbùù

phphụụ..
7. 7. LuLu llèènn sơsơ bbộộ đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn + + tưtướớii

nưnướớc.c.
8. 8. LuLu llèènn chchặặtt đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn + + tưtướớii

nưnướớc.c.
9. 9. VVậậnn chuychuyểểnn XMXM, , ccáát.t.
10. 10. TrTrộộnn hhỗỗnn hhợợpp XMC.XMC.



11.11. RRảảii hhỗỗnn hhợợpp XMCXMC,, ququéétt llọọtt
xuxuốốngng khekhe đđáá..

12.12. RRảảii đđáá chchèènn 2020xx40.40.
13.13. LuLu llèènn đđáá chchèèn.n.
14. 14. RRảảii vvữữaa hohoàànn thithiệện.n.
15.15. BBảảoo dưdưỡỡng.ng.



7. 7. TrTrììnhnh ttựự thithi côngcông theotheo phươngphương
phpháápp kkẹẹpp vvữữaa::

1.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờng.ng.
2. 2. LLààmm llớớpp mmóóngng hohoặặcc xxửử lýlý mmặặtt đưđườờngng

ccũũ ((nnếếuu ccóó).).
3. 3. LLààmm hhệệ ththốốngng thothoáátt nưnướớcc mmặặtt đưđườờng.ng.
4. 4. VVậậnn chuychuyểểnn vvậậtt liliệệuu đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn & & 
đđáá chchèèn.n.

5. 5. RRảảii đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn llớớpp dưdướới.i.
6. 6. LuLu llèènn đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn llớớpp dưdướới.i.



77. . VVậậnn chuychuyểểnn XMXM,, ccáát.t.
8. 8. TrTrộộnn hhỗỗnn hhợợpp XMC.XMC.
9. 9. RRảảii hhỗỗnn hhợợpp XMC.XMC.
10. 10. RRảảii đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn llớớpp trên.trên.
11. 11. LuLu llèènn đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn llớớpp trêntrên & & 

rrảảii đđáá chchèèn.n.
12. 12. RRảảii vvữữaa hohoàànn thithiệện.n.
12. 12. BBảảoo dưdưỡỡng.ng.



8.8. KKỹỹ thuthuậậtt thithi côngcông::
-- LuLu llèènn đđáá dămdăm cơcơ bbảảnn tươngtương ttựự mmặặtt

đưđườờngng đđáá dămdăm..
-- TrTrộộnn vvữữaa phphảảii đđảảmm bbảảoo đđộộ linhlinh đđộộngng

hhợợpp lýlý; ; lưlượợngng vvữữaa 2,52,5--3 3 ll//mm2 2 chocho 11cmcm
chichiềềuu sâusâu ththấấmm nhnhậậpp. . RRảảii vvữữaa bbớớtt llạạii
10% 10% đđểể hohoàànn thithiệệnn..

-- TrưTrướớcc khikhi tưtướớii vvữữaa phphảảii tưtướớii ẩẩmm bbềề mmặặtt
đđáá bbằằng cng cáách tưch tướới nưi nướớc 2c 2÷÷3 l/m3 l/m22..

-- LuLu llèènn ddùùngng lulu bbáánhnh ccứứngng..



4.4. 4.4. MMặặtt đưđườờngng ccáátt giagia ccốố XMXM
1. 1. KhKhááii niniệệmm::
-- NguyênNguyên lýlý ssửử ddụụngng VLVL: : 

““ĐĐấấtt giagia ccốố””
-- VVậậtt liliệệuu: : ccáátt ttựự nhiênnhiên hohoặặcc ccáátt

nghinghiềềnn đemđem trtrộộnn vvớớii xixi măngmăng theotheo
ttỷỷ llệệ nhnhấấtt đđịịnhnh rrồồii lulu llèènn chchặặtt ởở đđộộ
ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt trưtrướớcc khikhi xixi măngmăng
ninhninh kkếếtt ..



-- HHììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ: : nhnhờờ xixi măngmăng
thuthuỷỷ hohoáá & & kkếếtt tinhtinh liênliên kkếếtt ccốốtt
liliệệuu ccáátt mmộộtt khkhốốii vvữữngng chchắắcc ccóó
cưcườờngng đđộộ caocao, , ccóó khkhảả năngnăng chichiụụ
nnéénn vvàà chichiụụ kkééoo khikhi uuốốnn. . 

-- LoLoạạii mmặặtt đưđườờngng: : ccấấpp ththấấpp ccóó ttíínhnh
totoàànn khkhốốii, , kkếếtt ccấấuu chchặặtt kkíínn, , đđộộ
rrỗỗngng nhnhỏỏ, , ccááchch hơihơi ccááchch nưnướớcc rrấấtt
ttốốtt..



2. 2. ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm::
2.1. 2.1. ƯuƯu điđiểểmm::
-- CưCườờngng đđộộ tươngtương đđốốii caocao ((EđhEđh = = 

30003000÷÷50005000 daNdaN//cmcm22), ), ccóó khkhảả
năngnăng chchịịuu kkééoo khikhi uuốốnn,, rrấấtt ổổnn
đđịịnhnh nhinhiệệtt & & nưnướớc.c.

-- SSửử ddụụngng đưđượợcc ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu
rrẻẻ titiềềnn llàà ccáátt nênnên gigiáá ththàànhnh rrẻẻ..



-- CCóó ththểể cơcơ gigiớớii hohoáá totoàànn bbộộ khâukhâu
thithi côngcông..

-- ĐĐộộ bbằằngng phphẳẳngng caocao,, đđộộ nhnháámm
ccủủaa mmặặtt đưđườờngng tươngtương đđốốii caocao & & 
íítt thaythay đđổổii khikhi bbịị ẩẩmm ưướớtt..



2.22.2. . NhưNhượợcc điđiểểmm::
-- ChChịịuu ttảảii trtrọọngng đđộộngng kkéémm..
-- YêuYêu ccầầuu phphảảii ccóó thithiếếtt bbịị thithi côngcông

chuyênchuyên ddụụngng,, khkhốốngng chchếế ththờờii
giangian thithi côngcông ((khôngkhông ququáá 2 2 gigiờờ).).

-- KhôngKhông thôngthông xexe đưđượợcc ngayngay sausau
khikhi thithi côngcông..



3. 3. PhPhạạmm vivi ssửử ddụụngng : : 
((theotheo 22 22 TCNTCN 246246--9988))
-- MMóóngng dưdướớii (m(móóng trên)ng trên) đưđườờngng ccấấpp AA1, 1, 

AA2.2.
-- LLớớpp mmặặtt ccủủaa mmặặtt đưđườờngng BB1, 1, BB2 (2 (phphảảii ccấấuu

ttạạoo llớớpp lláángng nhưnhưạạ).).
-- LLớớpp ccááchch hơihơi ccááchch nưnướớcc..
-- khôngkhông nênnên ddùùngng ởở ccáácc đođoạạnn đưđườờngng ccóó khkhảả

năngnăng llúúnn nhinhiềềuu. . 
-- NênNên ssửử ddụụngng chchấấtt phphụụ giagia llààmm chchậậmm ninhninh

kkếếtt ..



44. . CCấấuu ttạạoo mmặặtt đưđườờngng::
-- ChiChiềềuu ddààyy llớớpp VLVL:: TTốốii đađa 2020cmcm

((rrảảii & & lulu 1 1 llớớpp),), ttốốii thithiểểuu 1010cmcm..
-- ĐĐộộ ddốốcc ngangngang mmặặtt đưđườờngng : 2: 2÷÷3% 3% 
-- LLàà loloạạii mmặặtt đưđườờngng ccấấpp ththấấpp nênnên ccóó

ththểể đđặặtt trtrựựcc titiếếpp trêntrên nnềềnn đưđườờngng..



5. 5. YêuYêu ccầầuu vvậậtt liliệệuu::
5.1. 5.1. CCáátt :: ccáácc loloạạii ccáátt ttựự nhiênnhiên hohoặặcc ccáátt

xayxay thothoảả mãnmãn yêuyêu ccầầuu sausau đđềềuu ccóó
ththểể ddùùngng đđểể giagia ccốố vvớớii xixi măngmăng..

-- CCáátt llẫẫnn ssỏỏii ssạạnn: : ccáácc hhạạtt llớớnn hơnhơn 22mmmm
chichiếếmm trêntrên 25% 25% khkhốốii lưlượợngng ccáátt. . 
KKííchch ccỡỡ llớớnn hơnhơn 55mmmm chichiếếmm ttỷỷ llệệ
dưdướớii 10% 10% khkhốốii lưlượợngng ccáátt vvàà kkííchch ccỡỡ
llớớnn nhnhấấtt khôngkhông ququáá 5050mmmm ..



-- CCáátt toto: : ccỡỡ hhạạtt llớớnn hơnhơn 0,50,5mmmm
chichiếếmm trêntrên 50%.50%.

-- CCáátt vvừừaa: : ccỡỡ hhạạtt llớớnn hơnhơn 0,250,25mmmm
chichiếếmm trêntrên 50%.50%.

-- CCáátt nhnhỏỏ: : ccỡỡ hhạạtt llớớnn hơnhơn 0,10,1mmmm
chichiếếmm trêntrên 75%.75%.



-- CCáátt bbụụii ccỡỡ hhạạtt llớớnn hơnhơn 0,10,1mmmm chichiếếmm
dưdướớii 75% 75% nhưngnhưng khôngkhông chchứứaa ccáácc
hhạạtt ssẽẽ bbằằngng hohoặặcc nhnhỏỏ hơnhơn 0,0050,005mmmm..

-- HHààmm lưlượợngng mmùùnn hhữữuu cơcơ < 2%; < 2%; đđộộ pHpH
>  6, >  6, ttổổngng lưlượợngng mumuốốii trongtrong ccáátt < < 
4% (4% (trongtrong đđóó ththàànhnh phphầầnn mumuốốii
sunphsunpháátt < 2%) < 2%) vvàà hhààmm lưlượợngng ththạạchch
caocao <10%. <10%. 



5.2. 5.2. XimăngXimăng::
-- DDùùngng ccáácc loloạạii xixi măngmăng PoPoóócc--

lănglăng thôngthông thưthườờngng ccóó ccáácc đđặặcc
trưngtrưng kkỹỹ thuthuậậtt phphùù hhợợpp ccáácc
quyquy đđịịnhnh ởở TiêuTiêu chuchuẩẩnn ViViệệtt
NamNam hihiệệnn hhàànhnh..



-- KhôngKhông nênnên ddùùngng XMXM mmáácc caocao ccóó
cưcườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ởở tutuổổii 28 28 ngngààyy
llớớnn hơnhơn 400 400 daNdaN//cmcm22 hohoặặcc nhnhỏỏ
hơnhơn 300 300 daNdaN//cmcm22..

-- LưLượợngng XMXM ttốốii thithiểểuu llàà 6% 6% ttíínhnh
theotheo KLKL hhỗỗnn hhợợpp ccốốtt liliệệuu khôkhô, , ttốốii
đađa 12%.12%.



5.3. 5.3. NưNướớcc::
-- KhôngKhông ccóó vváángng ddầầuu hohoặặcc vváángng mmỡỡ..

-- KhôngKhông ccóó mmààuu..

-- LưLượợngng ttạạpp chchấấtt hhữữuu cơcơ khôngkhông vưvượợtt
ququáá 1515mgmg//ll..
-- CCóó đđộộ pHpH khôngkhông nhnhỏỏ hơnhơn 4 4 vvàà
khôngkhông llớớnn hơnhơn 12,5.12,5.



-- LưLượợngng mumuốốii hòahòa tantan khôngkhông llớớnn hơnhơn
20002000mgmg//ll..
-- LưLượợngng ionion SulfatSulfat khôngkhông llớớnn hơnhơn
600600mgmg//ll..
-- LưLượợngng ionion CloClo khôngkhông llớớnn hơnhơn
350350mgmg//ll..
-- LưLượợngng ccặặnn khôngkhông tantan khôngkhông llớớnn
hơnhơn 200200mgmg//ll..



5.4. 5.4. HHỗỗnn hhợợpp ccáátt giagia ccốố XMXM:: mmẫẫuu
nnéénn hhììnhnh trtrụụ ccóó đưđườờngng kkíínhnh
152152mmmm, , caocao 117117mmmm vvàà đưđượợcc ttạạoo
mmẫẫuu ởở đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt vvớớii dungdung
trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt theotheo phươngphương
phpháápp đđầầmm nnéénn AASHTOAASHTO TT180180--DD, , 
sausau đđóó đưđượợcc bbảảoo dưdưỡỡngng bbằằngng ccááchch
ủủ mmạạtt cưacưa vvàà tưtướớii ẩẩmm thưthườờngng
xuyênxuyên 25 25 ngngààyy..



TrưTrướớcc khikhi nnéénn, , mmẫẫuu phphảảii đưđượợcc
ngâmngâm bãobão hòahòa nưnướớcc trongtrong 3 3 
ngngààyy đêmđêm ((ngngààyy đđầầuu ngâmngâm 1/3 1/3 
chichiềềuu caocao mmẫẫuu; 2 ; 2 ngngààyy sausau
ngâmngâm ngngậậpp mmẫẫuu), ), nnéénn vvớớii ttốốcc
đđộộ nnéénn 33mmmm//phphúútt vvàà ththíí
nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ éépp
chchẻẻ theotheo 2222TCNTCN 7373--84.84.



VÞ trÝ c¸c líp c¸t 
gia cè XM

C−êng ®é giíi h¹n yªu cÇu 
(daN/cm2)

ChÞu nÐn ë 28 
ngμy tuæi

ChÞu Ðp chÎ ë 28 
ngμy tuæi

Líp mãng trªn cña 
mÆt ®−êng cÊp cao vμ
líp mÆt cã l¸ng nhùa

30 3,5

Líp mãng d−íi cña 
mÆt ®−êng cÊp cao 

20 2,5

Trong c¸c tr−êng 
hîp kh¸c

10 1,2



6. 6. TrTrììnhnh ttựự thithi côngcông::
1.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờng.ng.
2. 2. LLààmm llớớpp mmóóngng hohoặặcc xxửử lýlý mmặặtt
đưđườờngng ccũũ ((nnếếuu ccóó).).

3. 3. ChuChuẩẩnn bbịị hhỗỗnn hhợợp.p.
4. 4. ThiThi côngcông đođoạạnn ththửử nghinghiệệm.m.
5. 5. VVậậnn chuychuyểểnn hhỗỗnn hhợợpp đđếếnn hihiệệnn

trưtrườờng.ng.



6. 6. SanSan rrảảii hhỗỗnn hhợợp.p.
7. 7. LuLu llèènn sơsơ bbộộ hhỗỗnn hhợợp.p.
8. 8. LuLu llèènn chchặặtt hhỗỗnn hhợợp.p.
9. 9. LuLu llèènn hohoàànn thithiệệnn hhỗỗnn hhợợp.p.
10. 10. HoHoàànn thithiệệnn & & bbảảoo dưdưỡỡng.ng.



7. 7. KKỹỹ thuthuậậtt thithi côngcông::
7.1.7.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờngng:: phphảảii
đđúúngng kkííchch thưthướớcc hhììnhnh hhọọcc
((chichiềềuu rrộộngng, , chichiềềuu sâusâu), ), đđúúngng
caocao đđộộ, , đđộộ ddốốcc ngangngang -- ddốốcc ddọọcc, , 
chchặặtt bbằằngng phphẳẳngng..



7.2. 7.2. LLààmm llớớpp mmóóngng hohoặặcc xxửử lýlý
mmặặtt đưđườờngng ccũũ ((nnếếuu ccóó):): llớớpp
mmóóngng phphảảii đưđượợcc thithi côngcông
đđúúngng quyquy trtrììnhnh & & phphảảii đưđượợcc
nghinghiệệmm thuthu trưtrướớcc khikhi llààmm
llớớpp ccấấpp phphốốii. . 



NNếếuu llớớpp mmóóngng llàà mmặặtt đưđườờngng ccũũ
bbằằngng phphẳẳngng đđủủ cưcườờngng đđộộ phphảảii
llààmm ssạạchch mmặặtt đưđườờngng; ; nnếếuu mmặặtt
đưđườờngng ccũũ rrờờii rrạạcc, , nhinhiềềuu ổổ ggàà
phphảảii titiếếnn hhàànhnh vváá ổổ ggàà, , llààmm
phphẳẳngng, , lulu llèènn llạạii trưtrướớcc khikhi thithi
côngcông llớớpp ccáátt giagia ccốố. . PhPhảảii tưtướớii
đđẫẫmm nưnướớcc llớớpp mmóóngng trưtrướớcc khikhi
rrảảii ccáátt giagia ccốố..



7.3. 7.3. ChuChuẩẩnn bbịị hhỗỗnn hhợợpp::
-- PhPhảảii ththíí nghinghiệệmm ccáátt đđạạtt ccáácc chchỉỉ tiêutiêu

cơcơ lýlý quyquy đđịịnhnh, , đđúúcc ccáácc ttổổ mmẫẫuu đđểể
xxáácc đđịịnhnh đđúúngng hhààmm lưlượợngng XMXM..

-- HHỗỗnn hhợợpp ccáátt GCXMGCXM phphảảii ccóó ththểể
trtrộộnn ttạạii ccáácc trtrạạmm trtrộộnn cưcưỡỡngng bbứứcc, , ttựự
dodo hohoặặcc trtrộộnn ttạạii đưđườờngng bbằằngng mmááyy
phayphay..

((nênnên trtrộộnn trongtrong ccáácc trtrạạmm trtrộộnn đđểể đđảảmm
bbảảoo chchấấtt lưlượợngng trtrộộnn).).



TrTrạạmm trtrộộnn ccáát GCXMt GCXM



-- CCáácc saisai ssốố chocho phphéépp trongtrong ququáá
trtrììnhnh trtrộộnn đđốốii vvớớii ccáátt llàà ±± 2%, 2%, 
vvớớii xixi măngmăng llàà ±± 0,5% 0,5% vvàà vvớớii
nưnướớcc llàà ±± 1% 1% theotheo khkhốốii lưlượợngng
ccủủaa mmỗỗii loloạạii đđóó. . PhPhảảii kikiểểmm tratra
ttíínhnh chchíínhnh xxáácc ccủủaa ccáácc thithiếếtt bbịị
câncân đongđong. . 

-- CCứứ 500500mm33 ccáátt kikiểểmm tratra ccáácc chchỉỉ
tiêutiêu cơcơ lýlý ccủủaa vvậậtt liliệệuu..



-- PhPhảảii kikiểểmm tratra chchíínhnh xxáácc đđộộ ẩẩmm ccáátt
hhààngng ngngààyy đđểể điđiềềuu chchỉỉnhnh lưlượợngng
nưnướớcc trtrộộnn phphùù hhợợpp, , đđảảmm bbảảoo hhỗỗnn
hhợợpp đđúúngng đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt..

-- ĐưĐườờngng vvậậnn chuychuyểểnn & & thithiếếtt bbịị thithi
côngcông đđảảmm bbảảoo saosao chocho ththờờii giangian
trtrộộnn, , chuyênchuyên chchởở, , rrảảii vvàà đđầầmm nnéénn
chchỉỉ trongtrong vòngvòng 120 120 phphúútt..



7. 4. 7. 4. ThiThi côngcông đođoạạnn ththửử nghinghiệệmm ::
((tươngtương ttựự CPĐDCPĐD GCXMGCXM))
-- ĐoĐoạạnn ththửử nghinghiệệmm ddààii 100100mm..

-- TTừừ ssốố liliệệuu ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh
dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt & & đđộộ ẩẩmm ttốốtt
nhnhấấtt ccủủaa ccáátt GCXMGCXM ( ( ththíí nghinghiệệmm
AASHTOAASHTO TT180).180).



-- LLậậpp hhồồ sơsơ thithiếếtt kkếế đođoạạnn đđầầmm nnéénn ththửử
nghinghiệệmm..
-- GhiGhi chchéépp ssốố liliệệuu trongtrong ququáá trtrììnhnh thithi côngcông
ththửử nghinghiệệmm, , ttíínhnh totoáánn xxáácc đđịịnhnh chchíínhnh xxáácc
côngcông nghnghệệ thithi côngcông ththửử nghinghiệệmm ccủủaa nhnhàà ththầầuu
trưtrướớcc khikhi titiếếnn hhàànhnh thithi côngcông đđạạii trtràà nhưnhư : : ththờờii
giangian vvậậnn chuychuyểểnn; ; ththờờii giangian kkếếtt ththúúcc lulu llèènn; ; đđộộ
ẩẩmm vvậậtt liliệệuu khikhi bbắắtt đđầầuu lulu llèènn; ; hhệệ ssốố rrảảii, , côngcông
nghnghệệ lulu llèènn . . .. . .
-- KhoanKhoan llấấyy mmẫẫuu xxáácc cưcườờngng đđộộ ccủủaa ccáátt
GCXMGCXM ..



7.5. 7.5. VVậậnn chuychuyểểnn vvậậtt liliệệuu: : 
-- DDùùngng ôô tôtô ttựự đđổổ ccóó bbạạtt phphủủ ththùùngng
xexe đđểể chuyênchuyên chchởở hhỗỗnn hhợợpp ..
-- KhKhốốii lưlượợngng hhỗỗnn hhợợpp phphảảii đưđượợcc
ttíínhnh totoáánn đđầầyy đđủủ vvớớii hhệệ ssốố rrảảii xxấấpp
xxỉỉ 1,3 1,3 đđếếnn 1,35.1,35.



-- HHỗỗnn hhợợpp đđổổ trtrựựcc titiếếpp vvààoo phphễễuu
chchứứaa mmááyy rrảảii hohoặặcc đđổổ ththàànhnh luluốốngng
theotheo trtrụụcc đưđườờngng. . 
-- CCứứ 500500÷÷10001000mm33 hhỗỗnn hhợợpp llấấyy
mmẫẫuu ngayngay ttạạii phphễễuu trtrúútt ởở trtrạạmm trtrộộnn
đđểể đđúúcc mmẫẫuu vvàà ththíí nghinghiệệmm ccáácc chchỉỉ
tiêutiêu cơcơ lýlý..



7.6. 7.6. SanSan rrảảii ccáátt GCXMGCXM::

-- PhPhảảii llààmm vváánn khuônkhuôn 2 2 phphííaa ccủủaa vvệệtt
rrảảii..
-- ThưThườờngng xuyênxuyên kikiểểmm tratra đđộộ ẩẩmm ccấấpp
phphốốii trưtrướớcc khikhi rrảảii..
-- CCóó ththểể rrảảii bbằằngng mmááyy rrảảii hohoặặcc mmááyy
sansan, , đđảảmm bbảảoo rrảảii đđúúngng chichiềềuu ddààyy, , đđộộ
bbằằngng phphẳẳngng & & đđộộ ddốốcc ngangngang thithiếếtt
kkếế. . 



MMộột dây chuyt dây chuyềền thi công cn thi công cáát GCXMt GCXM



-- ThưThườờngng xuyênxuyên kikiểểmm tratra chichiềềuu
ddààyy rrảảii; ; kikiểểmm tratra đđộộ ddốốcc bbằằngng
thưthướớcc đođo đđộộ ddốốcc hohoặặcc mmááyy thuthuỷỷ
bbììnhnh. . 
-- PhPhảảii xxửử lýlý ttốốtt ccáácc mmốốii nnốốii trongtrong
ququáá trtrììnhnh thithi côngcông..



7.7. 7.7. LuLu llèènn::
-- ĐĐộộ ẩẩmm lulu llèènn xxấấpp xxỉỉ WoWo ((saisai ssốố llàà

±±2%)2%). . 
-- TTốốii đađa 3030phph sausau khikhi rrảảii phphảảii lulu llèènn

mmặặtt đưđườờngng..
-- KKếếtt ththúúcc 1 1 lưlượợtt lulu nhnhẹẹ đđầầuu tiêntiên phphảảii

titiếếnn hhàànhnh côngcông ttáácc bbùù phphụụ. . GGạạtt phphẳẳngng
ccáácc chchỗỗ llồồii, , trưtrướớcc khikhi bbùù chchỗỗ lõmlõm
phphảảii xxớớii sâusâu 55cmcm..



-- KKếếtt ththúúcc 33÷÷44 lưlượợtt lulu nhnhẹẹ phphảảii
kkếếtt ththúúcc côngcông ttáácc bbùù phphụụ & & 
titiếếnn hhàànhnh kikiểểmm tratra đđộộ ddốốcc, , đđộộ
bbằằngng phphẳẳngng..



-- QuQuáá trtrììnhnh lulu nnặặngng titiếếpp theotheo ttốốtt
nhnhấấtt ddùùngng lulu rungrung ccóó MM//LL ≥≥ 20 20 --
3030, , lulu 6 6 -- 10 10 ll//đđ..

-- ccóó ththểể theotheo ddùùngng lulu bbáánhnh llốốpp, , lulu
1212-- 15 15 ll//đđ..

-- KKếếtt ththúúcc giaigiai đođoạạnn lulu llèènn chchặặtt phphảảii
kikiểểmm tratra ngayngay đđộộ chchặặtt bbằằngng daodao
vòngvòng hohoặặcc rróótt ccáátt. . NNếếuu KK < 1 < 1 phphảảii
titiếếpp ttụụcc lulu llèènn ngayngay..



-- CCứứ 1 1 đođoạạnn thithi côngcông kikiểểmm tratra đđộộ
chchặặtt 1 1 llầầnn, , ngngààyy 5 5 llầầnn..

-- TiTiếếpp ttụụcc lulu llèènn hohoàànn thithiệệnn bbềề
mmặặtt bbằằngng lulu nnặặngng bbáánhnh ccứứngng..

-- PhPhảảii kkếếtt ththúúcc lulu llèènn sausau 120 120 
phphúútt kkểể ttừừ khikhi trtrộộnn ẩẩmm hhỗỗnn
hhợợpp..



7.8. 7.8. HoHoàànn thithiệệnn & & bbảảoo dưdưỡỡngng : : 
-- ĐĐốốii vvớớii llớớpp ccáátt giagia ccốố ddùùngng llààmm

llớớpp mmặặtt trêntrên ccóó lláángng nhnhựựaa ththìì sausau
khikhi lulu llèènn ggầầnn chchặặtt ((còncòn 2 2 -- 3 3 lưlượợtt
lulu chưachưa lulu) ) phphảảii rrảảii đđáá dămdăm kkííchch
ccỡỡ 15 15 -- 2020mmmm vvớớii ssốố lưlượợngng 1.0 1.0 --
1.5 1.5 mm33/100/100mm22 rrồồii lulu titiếếpp chocho đđáá
chchììmm mmộộtt phphầầnn vvààoo trongtrong llớớpp ccáátt
giagia ccốố..



-- SauSau 4 4 gigiờờ ( 2 ( 2 gigiờờ nnếếuu nnắắngng toto ) ) bbảảoo dưdưỡỡngng
ccấấpp phphốốii trongtrong 7 7 ngngààyy ::
+ + TưTướớii nhnhũũ tươngtương vvớớii khkhốốii lưlượợngng 0,8 0,8 --

1,0 1,0 llíítt//mm22 phphủủ kkíínn đđềềuu vvàà ququéétt nhnhũũ
tươngtương kkíínn ccảả ccáácc bbờờ vvááchch chchỗỗ nnốốii titiếếpp
ddọọcc vvàà ngangngang;;

HoHoặặcc :: PhPhủủ kkíínn 55cmcm ccáátt trêntrên bbềề mmặặtt llớớpp
vvàà tưtướớii nưnướớcc gigiữữ chocho ccáátt ẩẩmm liênliên ttụụcc. . 

-- SauSau ttốốii thithiểểuu 14 14 ngngààyy mmớớii chocho thôngthông xexe
hhạạnn chchếế..

-- ThuThu gomgom ccáátt, , vvậậtt liliệệuu rơirơi vãivãi, , hohoàànn thithiệệnn
bbềề mmặặtt & & llềề đưđườờngng . . .. . .



8. 8. KiKiểểmm tratra--nghinghiệệmm thuthu
8.1. 8.1. NNộộii dungdung kikiểểmm tratra ::

-- ChiChiềềuu rrộộngng mmặặtt đưđườờngng, , đđộộ bbằằngng phphẳẳngng, , 
đđộộ ddốốcc ngangngang: : kikiểểmm tratra 5 5 mmặặtt ccắắtt ngangngang
trongtrong 11kmkm..

-- ChiChiềềuu ddààyy mmặặtt đưđườờngng, , đđộộ chchặặtt, , cưcườờngng đđộộ: : 
20002000mm22 khoankhoan 2 2 ttổổ mmẫẫuu ngngẫẫuu nhiênnhiên..

-- CaoCao đđộộ kikiểểmm tratra bbằằngng mmááyy thuthuỷỷ bbììnhnh..

-- CưCườờngng đđộộ mmặặtt đưđườờngng: : kikiểểmm tratra bbằằngng
phươngphương phpháápp éépp ttĩĩnhnh. . 



8.2. 8.2. CCáácc saisai ssốố chocho phphéépp ::

-- ChiChiềềuu rrộộngng mmặặtt đưđườờngng :  :  ±± 1010cm.cm.
-- ChiChiềềuu ddààyy mmặặtt đưđườờngng: : ±± 5%.5%.
-- CaoCao đđộộ mmặặtt đưđườờngng: : -- 1.01.0cmcm; + 0,5; + 0,5cm.cm.
-- ĐĐộộ ddốốcc ngangngang mmặặtt đưđườờngng vvàà llềề đưđườờngng : : khôngkhông
ququáá ±± 0.5%.0.5%.
-- ĐĐộộ bbằằngng phphẳẳngng ththửử bbằằngng thưthướớcc 33mm : : khôngkhông ququáá
1010mm.mm.
-- ĐĐộộ chchặặtt : : ccụụcc bbộộ --1%.1%.
-- CưCườờngng đđộộ : : ccụụcc bbộộ --5%.5%.

-- MôMô đuynđuyn đđàànn hhồồii mmặặtt đưđườờngng : : EE ththựựcc ttếế ≥≥ EE thithiếếtt
kkếế..



MMộột st sốố công nghcông nghệệ
thi công đthi công đấất GCXM kht GCXM kháácc



Phay lPhay lààm nhm nhỏỏ bbằằng mng mááy phayy phay



RRảải XMi XM



Phay trPhay trộộn đn đấất vt vớới XM vi XM vàà nư nướớc bc bằằng mng mááy phayy phay



Phay lPhay lààm nhm nhỏỏ vvàà trtrộộn đn đấất vt vớới XM bi XM bằằng mng mááy phayy phay



TrTrộộn đn đấất vt vớới XM bi XM bằằng mng mááy liên hy liên hợợpp



4.5. 4.5. MMặặtt đưđườờngng đđấấtt giagia ccốố vôivôi
1. 1. KhKhááii niniệệmm::
-- NguyênNguyên lýlý ssửử ddụụngng VLVL: : ““ĐĐấấtt giagia

ccốố””..
-- VVậậtt liliệệuu: : đđấấtt ttạạii chchỗỗ hayhay đđấấtt đưđượợcc

chchọọnn llựựa,a, llààmm nhnhỏỏ đđấất rt rồồii đemđem trtrộộnn
vvớớii vôivôi theotheo ttỷỷ llệệ nhnhấấtt đđịịnhnh rrồồii lulu
llèènn chchặặtt ởở đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt trưtrướớcc khikhi
vôivôi đôngđông kkếếtt.  .  



-- HHììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ:: nhnhờờ vôivôi thuthuỷỷ hohoáá
tươngtương ttáácc vvớớii ththàànhnh phphầầnn hhạạtt mmịịnn trongtrong
đđấấtt vvàà đôngđông ttụụ ththàànhnh ccáácc gengen hyđrôhyđrô
liênliên kkếếtt ccốốtt liliệệuu đđấấtt ththàànhnh mmộộtt khkhốốii
vvữữngng chchắắcc ccóó cưcườờngng đđộộ caocao, , ccóó khkhảả
năngnăng chchịịu u llựựcc ththẳẳngng đđứứngng & & nnằằmm
ngangngang đđềềuu ttốốtt. . 

-- LoLoạạii mmặặtt đưđườờngng:: ccấấpp ththấấpp ccóó ttíínhnh totoàànn
khkhốốii, , kkếếtt ccấấuu chchặặtt kkíínn, , đđộộ rrỗỗngng nhnhỏỏ, , 
ccááchch hơihơi ccááchch nưnướớcc rrấấtt ttốốtt..



2. 2. ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm::
2.1. 2.1. ƯuƯu điđiểểmm::
-- CưCườờngng đđộộ tươngtương đđốốii caocao ((EđhEđh = = 

30003000÷÷50005000 daNdaN//cmcm22), ), ccóó khkhảả năngnăng chchịịuu
kkééoo khikhi uuốốnn,, rrấấtt ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt & & nưnướớc.c.

-- SSửử ddụụngng đưđượợcc vvậậtt liliệệuu ttạạii chchỗỗ llàà đđấất.t.
-- CCóó ththểể cơcơ gigiớớii hohoáá totoàànn bbộộ khâukhâu thithi công.công.
-- ĐĐộộ bbằằngng phphẳẳngng caocao,, gigiáá ththàànhnh ththấấp.p.



2.22.2. . NhưNhượợcc điđiểểmm::
-- YêuYêu ccầầuu phphảảii ccóó thithiếếtt bbịị thithi côngcông

chuyênchuyên ddụụngng;;
-- ThiThi côngcông ddễễ gâygây ôô nhinhiễễmm;;
-- ThThờờii giangian hhììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ rrấấtt

ddààii;;
-- KhôngKhông thôngthông xexe đưđượợcc ngayngay sausau khikhi

thithi côngcông..



3. 3. PhPhạạmm vivi ssửử ddụụngng::
((theotheo 22 22 TCNTCN 229 229 -- 95)95)
-- MMóóngng dưdướớii ((mmóóng trênng trên) ) đưđườờngng ccấấpp

AA11, , AA2.2.

-- LLớớpp mmặặtt ccủủaa mmặặtt đưđườờngng BB11, , BB22
(( phphảảii ccấấuu ttạạoo llớớpp lláángng nhưnhưạạ ).).

-- LLớớpp ccááchch hơihơi ccááchch nưnướớcc..



44. . CCấấuu ttạạoo mmặặtt đưđườờngng::
-- ChiChiềềuu ddààyy HHmaxmax=20=20cmcm,, HHminmin=10=10cmcm..

-- ĐĐộộ ddốốcc ngangngang mmặặtt đưđườờngng : 2: 2÷÷3% 3% 

-- LLàà loloạạii mmặặtt đưđườờngng ccấấpp ththấấpp nênnên ccóó ththểể
đđặặtt trtrựựcc titiếếpp trêntrên nnềềnn đưđườờngng..



5. 5. YêuYêu ccầầuu vvậậtt liliệệu:u:
5.1. 5.1. ĐĐấấtt:: ccáácc loloạạii sséétt,, áá sséétt vvàà áá ccáátt thothoảả mãnmãn

yêuyêu ccầầuu::

-- CCỡỡ hhạạtt llớớnn hơnhơn 70 70 mmmm : 0%: 0%

-- CCỡỡ hhạạtt llớớnn hơnhơn 5050--70 70 mmmm : <= 10%: <= 10%

-- CCỡỡ hhạạtt 22--5050 mmmm : <= 50%: <= 50%

-- HHààmm lưlượợngng mmùùnn hhữữuu cơcơ < 6%< 6%

-- ĐĐộộ pHpH >=  4>=  4

-- TTổổngng lưlượợngng mumuốốii < 4%.< 4%.



5.25.2. . VôiVôi :: bbộộtt vôivôi ssốốngng ((CaOCaO)) hohoặặcc vôivôi tôitôi
((CaCa((OHOH))22))

LoLo¹¹i vi v««ii HHμμm lm l−î−îng CaOng CaO

vvμμ MgO tMgO tùù dodo

§§éé mÞnmÞn Ghi chGhi chóó

VV««i nghiÒn loi nghiÒn lo¹¹i 1i 1 >= 90%>= 90% Qua sQua sμμng 2mm : 100%ng 2mm : 100%

Qua sQua sμμng 0,1mm : >=80%ng 0,1mm : >=80%

VV««i nghiÒn loi nghiÒn lo¹¹i 2i 2 >= 50%>= 50% Qua sQua sμμng 2mm : 100%ng 2mm : 100%

Qua sQua sμμng 0,1mm : >=80%ng 0,1mm : >=80%

VV««i ti t««i loi lo¹¹i 1i 1 >= 90%>= 90% Qua sQua sμμng 2mm : 90%ng 2mm : 90%

Qua sQua sμμng 0,1mm : >=80%ng 0,1mm : >=80%

VV««i ti t««i loi lo¹¹i 2i 2 >= 50%>= 50% Qua sQua sμμng 2mm : 90%ng 2mm : 90%

Qua sQua sμμng 0,1mm : >=80%ng 0,1mm : >=80%

ThThöö nghinghiÖÖm m 
hhμμm lm l−î−îng CaO ng CaO 

ttùù do theo do theo 
TCVN 2231TCVN 2231--8989



5.3. 5.3. NưNướớcc::
-- KhôngKhông ccóó vváángng ddầầuu hohoặặcc vváángng mmỡỡ;;

-- LưLượợngng ttạạpp chchấấtt hhữữuu cơcơ : 0%: 0%

-- CCóó đđộộ pHpH khôngkhông nhnhỏỏ hơnhơn 44

-- LưLượợngng mumuốốii hòahòa tantan khôngkhông llớớnn hơnhơn 3030mgmg//ll;;
NưNướớcc uuốốngng đưđượợcc khôngkhông ccầầnn kikiểểmm tratra chchấấtt
lưlượợngng..



6. 6. TrTrììnhnh ttựự thithi côngcông::
6.1. 6.1. KhiKhi ddùùngng đđấấtt ttạạii chchỗỗ::

1.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờng.ng.
2. 2. VVậậnn chuychuyểểnn vôi.vôi.
3. 3. XXớớii đđấấtt ttạạii chchỗỗ..
4. 4. LLààmm nhnhỏỏ đđấất.t.
5. 5. RRảảii vôi.vôi.
6. 6. PhayPhay trtrộộnn khôkhô hhỗỗnn hhợợp.p.
7. 7. TưTướớii ẩẩm.m.
8.8. PhayPhay trtrộộnn ẩẩmm hhỗỗnn hhợợp.p.



9.9. SanSan rrảảii hhỗỗnn hhợợp.p.
10.10. LuLu llèènn sơsơ bbộộ..
11. 11. LuLu llèènn chchặặt.t.
12. 12. LuLu llèènn hohoàànn thithiệện.n.
13.13. HoHoàànn thithiệệnn & & bbảảoo dưdưỡỡng.ng.



6.2.6.2. TrTrììnhnh ttựự thithi côngcông khikhi ddùùngng
ởở mmỏỏ::

1.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờng.ng.
2. 2. VVậậnn chuychuyểểnn đđấấtt..
3. 3. VVậậnn chuychuyểểnn vôi.vôi.
4.4. SanSan rrảảii đđấất.t.
5.5. LLààmm nhnhỏỏ đđấất.t.
6.6. RRảảii vôi.vôi.
7.7. PhayPhay trtrộộnn khôkhô hhỗỗnn hhợợp.p.



8.8. TưTướớii ẩẩm.m.
9.9. PhayPhay trtrộộnn ẩẩmm hhỗỗnn hhợợp.p.
10.10. SanSan rrảảii hhỗỗnn hhợợp.p.
11. 11. LuLu llèènn sơsơ bbộộ..
12. 12. LuLu llèènn chchặặt.t.
13. 13. LuLu llèènn hohoàànn thithiệện.n.
14. 14. HoHoàànn thithiệệnn & & bbảảoo dưdưỡỡng.ng.



7. 7. KKỹỹ thuthuậậtt thithi côngcông::
7.1.7.1.ThiThi côngcông lònglòng đưđườờngng::
-- ĐĐúúngng kkííchch thưthướớcc hhììnhnh hhọọcc,, đđúúngng caocao đđộộ,,
đđộộ ddốốcc ngangngang -- ddốốcc ddọọcc,, chchặặtt bbằằngng
phphẳẳngng..

-- NNếếuu ddùùngng đđấấtt ttạạii chchỗỗ phphảảii ttíínhnh đđếếnn
chichiềềuu caocao phòngphòng llúúnn..



7.27.2. . LLààmm llớớpp mmóóngng hohoặặcc xxửử lýlý mmặặtt đưđườờngng ccũũ
((nnếếuu ccóó):): llớớpp mmóóngng phphảảii đưđượợcc thithi côngcông
đđúúngng quyquy trtrììnhnh & & phphảảii đưđượợcc nghinghiệệmm thuthu
trưtrướớcc khikhi llààmm llớớpp ccấấpp phphốốii..

NNếếuu llớớpp mmóóngng llàà mmặặtt đưđườờngng ccũũ bbằằngng phphẳẳngng
đđủủ cưcườờngng đđộộ phphảảii llààmm ssạạchch mmặặtt đưđườờngng;; nnếếuu
mmặặtt đưđườờngng ccũũ rrờờii rrạạcc,, nhinhiềềuu ổổ ggàà phphảảii titiếếnn
hhàànhnh vváá ổổ ggàà,, llààmm phphẳẳngng,, lulu llèènn llạạii trưtrướớcc
khikhi thithi côngcông llớớpp đđấấtt giagia ccốố..

PhPhảảii tưtướớii ẩẩmm llớớpp mmóóngng trưtrướớcc khikhi rrảảii đđấấtt..



7.3. 7.3. VVậậnn chuychuyểểnn vôivôi:: bbộộtt vôivôi thưthườờngng
đưđượợcc đđóóngng mmỗỗii baobao 5050kgkg -- vôivôi đưđượợcc
vvậậnn chuychuyểểnn bbằằngng ôô tôtô ttựự đđổổ xxếếpp ththàànhnh
đđốốngng haihai bênbên llềề đưđườờngng trưtrướớcc khikhi xxớớii
hohoặặcc rrảảii đđấấtt.. KhoKhoảảngng ccááchch gigiữữaa ccáácc
đđốốngng vôivôi đưđượợcc ttíínhnh totoáánn tutuỳỳ theotheo hhààmm
lưlượợngng vôivôi giagia ccốố..

LưLượợngng vôivôi ccầầnn rrảảii trêntrên 1 1 mm22 : : 

PvPv = = γγđvđv..pp..HH



7.47.4. . VVậậnn chuychuyểểnn đđấấtt ((ddùùngng đđấấtt ởở mmỏỏ):):
BBằằngng ôô tôtô đđổổ đđốốngng ởở lònglòng đưđườờngng.. KhoKhoảảngng ccááchch

gigiữữaa ccáácc đđốốngng đđấấtt đưđượợcc ttíínhnh vvớớii KrKr ::

TrongTrong đđóó::

γγđvđv : : DungDung trtrọọngng khôkhô ccủủaa đđấấtt -- vôivôi sausau khikhi đđầầmm nnéénn
chchặặtt

γγđrđr : : DungDung trtrọọngng khôkhô ccủủaa đđấấtt rrờờii rrạạcc
pp :: HHààmm lưlượợngng vôivôi giagia ccốố
HH :: chichiềềuu ddààyy llớớpp đđấấtt giagia ccốố

đr
đvr .100

p100.K
γ
−

γ=



7.5. 7.5. SanSan rrảảii đđấấtt:: ddùùngng mmááyy sansan rrảảii vvớớii chichiềềuu ddààyy
HrHr = = KrKr..HH

7.6. 7.6. XXớớii vvàà llààmm nhnhỏỏ đđấấtt:: ddùùngng mmááyy phayphay 22--4 4 
lưlượợtt//điđiểểmm; ; nnếếuu ddùùngng đđấấtt ttạạii chchỗỗ chichiềềuu ddààyy xxớớii
đđấất:t:

TrongTrong đđóó::

γγđnđn : : DungDung trtrọọngng khôkhô ccủủaa đđấấtt nnềềnn đưđườờngng
ĐĐộộ nhnhỏỏ yêuyêu ccầầuu : 100% : 100% llọọtt ssààngng 2525mmmm,, 60% 60% llọọtt

ssààngng 55mmmm..

đn
đvx .100

p100.H
γ
−

γ=



7.77.7. . RRảảii vôivôi:: ddùùngng ththủủ côngcông mmởở baobao vôivôi
kkééoo ththấấpp taytay..

7.8. 7.8. PhayPhay trtrộộnn khôkhô:: ddùùngng mmááyy phayphay 33--4 4 
lưlượợtt//điđiểểmm..

7.9. 7.9. TưTướớii nưnướớcc llààmm ẩẩmm:: ddùùngng xexe tưtướớii
nưnướớcc đđểể đđấấtt đđạạtt đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấất.t.

TheoTheo kinhkinh nghinghiệệmm ::
WtWt = = WoWo + 1,5 + + 1,5 + 0,2.0,2.PP ( % )( % )



7.10. 7.10. TrTrộộnn ẩẩmm đđấấtt:: ddùùngng mmááyy phayphay 3 3 ÷÷ 44
lưlượợtt//điđiểểmm..

7.11. 7.11. SanSan rrảảii hhỗỗnn hhợợpp:: ddùùngng mmááyy sansan rrảảii vvớớii
chichiềềuu ddààyy

HrHr = (1,53 = (1,53 ÷÷1,56).1,56).HH
7.12. 7.12. LuLu llèènn::
-- LuLu sơsơ bbộộ 44--6 6 lưlượợtt//điđiểểmm bbằằngng lulu nhnhẹẹ kkếết ht hợợp p 

vvớới công ti công táác bc bùù phphụụ..
-- LuLu llèènn chchặặtt:: lulu bbáánhnh llốốpp 6 6 ÷÷ 1010 lưlượợtt//điđiểểmm

((KK >= >= 0,98)0,98)
-- LuLu llèènn hohoàànn thithiệệnn:: lulu bbáánhnh ccứứngng loloạạii nnặặngng 22--

4 4 lưlượợtt//điđiểểmm



7.13. 7.13. HoHoàànn thithiệệnn & & bbảảoo dưdưỡỡngng: : 
-- NNếếuu thithi côngcông 2 2 llớớpp,  ,  xongxong llớớpp dưdướớii

nênnên llààmm ngayngay llớớpp trêntrên..
-- ĐĐốốii vvớớii đđấấtt giagia ccốố ddùùngng llààmm llớớpp mmặặtt

trêntrên ccóó lláángng nhnhựựaa ththìì sausau khikhi lulu llèènn
ggầầnn chchặặtt ((còncòn 2 2 -- 3 3 lưlượợtt lulu chưachưa lulu) ) 
phphảảii rrảảii đđáá dămdăm kkííchch ccỡỡ 15(10)x20 15(10)x20 
vvớớii ssốố lưlượợngng 15 15 -- 20 20 llíítt chocho 11mm22 rrồồii
lulu titiếếpp chocho đđáá chchììmm mmộộtt phphầầnn vvààoo
trongtrong llớớpp đđấấtt giagia ccốố..



-- NgayNgay sausau khikhi lulu llèènn xongxong bbảảoo dưdưỡỡngng đđấất t 
GCVGCV trongtrong 7 7 ngngààyy bbằằngng 1 1 trongtrong 2 2 ccááchch::
+ + TưTướớii nhnhũũ tươngtương vvớớii khkhốốii lưlượợngng 0,8 0,8 --

1,0 1,0 llíítt//mm22 phphủủ kkíínn đđềềuu vvàà ququéétt nhnhũũ
tươngtương kkíínn ccảả ccáácc bbờờ vvááchch chchỗỗ nnốốii titiếếpp
ddọọcc vvàà ngangngang..

+ + PhPhủủ kkíínn 55cmcm ccáátt trêntrên bbềề mmặặtt llớớpp vvàà tưtướớii
nưnướớcc gigiữữ chocho ccáátt ẩẩmm liênliên ttụụcc. . 

-- SauSau ttốốii thithiểểuu 7 7 ngngààyy mmớớii chocho thôngthông xexe hhạạnn
chchếế..

-- ThuThu gomgom ccáátt, , vvậậtt liliệệuu rơirơi vãivãi, , hohoàànn thithiệệnn
bbềề mmặặtt & & llềề đưđườờngng..



7.14. 7.14. KiKiểểmm tratra -- nghinghiệệmm thuthu: : 
((XemXem 22 22 TCNTCN 229229--95)95)
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